
Lời mở
Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901) được thế giới

biết đến với tư cách là nhà cải cách giáo dục, chính
trị, xã hội Nhật Bản thời Minh Trị (Meiji). Ông chính
là một chứng nhân hùng hồn cho thời kỳ đầy biến
động, nhưng đã đem lại cho Nhật Bản những thành
công vang dội trong công cuộc Minh Trị duy tân,
bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền của đất nước.
Trong cuộc đời của mình, mặc dù không tham gia
vào chính quyền, nhưng thông qua các hoạt động
giáo dục, dịch thuật, xuất bản, ông đã thể hiện tinh
thần nhiệt huyết trong việc cải biến xã hội, đưa
Nhật Bản đi lên sánh vai với các cường quốc Âu, Mỹ. 

Trong các bài báo và trước tác của mình, có thể
thấy tinh thần cải cách của Fukuzawa Yukichi được
phát triển theo hai hướng, đó là cải cách về tư duy,
lối suy nghĩ và cải cách về những hành vi, lối sống
trong sinh hoạt thường ngày. Vào cuối thời Edo, đầu
thời Meiji, khi xã hội rơi vào những biến động lớn,
giá trị xã hội bị đảo lộn, con người ta không biết
phải phán đoán theo hướng nào thì những tư
tưởng sáng suốt, đầy sức thuyết phục của
Fukuzawa Yukichi đã trở thành ngọn đuốc soi
đường. Có thể nói, hầu như các vấn đề nổi cộm của
xã hội đương thời ở Nhật Bản đều được Fukuzawa
Yukichi đề cập đến trong những trang viết của
mình, từ vấn đề trang phục, cách ứng xử với phụ
nữ, vấn đề hôn nhân, gia đình đến những cách nhìn
nhận về lịch sử đất nước Nhật Bản, phương châm
giáo dục, cơ cấu tổ chức nghị viện, chính phủ… Có
thể nói, khai hóa văn minh một cách toàn diện để
duy trì nền độc lập dân tộc, đưa đất nước lên con
đường phát triển chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt
trong tư tưởng cũng như hành động của Fukuzawa
Yukichi. Theo đó, khi nhắc tới Fukuzawa Yukichi,
không thể không nhắc tới di sản tư tưởng đặc sắc,
nổi bật này của ông.

1. Fukuzawa Yukichi và lối tư duy văn minh
1.1. Quan niệm của Fukuzawa Yukichi về khai

hóa văn minh
Theo Từ điển lịch sử Nhật Bản thì từ “khai hóa văn

minh” (bunmei kaika) trong tiếng Nhật được dịch ra
từ từ “civilization” và người đầu tiên dịch chính là
Fukuzawa Yukichi1. Như đã bày tỏ rõ quan điểm
trong cuốn Khái lược luận thuyết về văn minh,
Fukuzawa Yukichi cho rằng, văn minh bao gồm cả
vật chất và tinh thần. Theo ông, có thể phân loại
trình độ phát triển của các nước trên thế giới thời
bấy giờ làm 3 loại, đó là, dã man, bán khai và văn
minh. Trên cơ sở phân tích các tiêu chí, ông đã xác
định Nhật Bản thuộc hàng các nước bán khai, còn
các nước Âu, Mỹ mới đạt đến trình độ văn minh. Bởi
vậy, Nhật Bản cần học tập các nước Âu, Mỹ để trở
nên văn minh như họ. Quá trình học tập, canh tân
đất nước được Fukuzawa Yukichi gọi là “khai hóa
văn minh”.

Như vậy, có thể thấy, khái niệm “khai hóa văn
minh” của Fukuzawa Yukichi cũng như phần đông
người Nhật lúc bấy giờ là chỉ việc khai sáng Nhật
Bản bằng con đường tiếp thu văn minh phương
Tây. Đó là quá trình người Nhật tích cực, chủ động
tiếp cận với văn minh phương Tây mà không phải bị
động, coi đó là việc làm đồng nghĩa với chính sách
khai thác thuộc địa của các cường quốc phương Tây
ở các nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam2.
Theo ông, “phần hồn của văn minh” chính là “Chí khí
độc lập của nhân dân, tinh thần độc lập của nhân
dân”3. Tuy nhiên, ông hiểu rằng, “khí chất” của người
dân không dễ thay đổi, nên bên cạnh việc kêu gọi
mọi người thực hiện khai hóa văn minh, bản thân
Fukuzawa Yukichi ngay từ đầu đã xác định vai trò
của mình và những người cùng chí hướng. Trong
cuốn Khuyến học, ông đã viết: “…Việc khai hóa văn
minh ở nước ta để bảo toàn độc lập cho đất nước
không phải chỉ có chính phủ mới làm được. Và,
cũng không thể trông chờ vào các học giả Tây học.

FUKUZAWA YUKICHI VÀ 
TINH THẦN CÁCH TÂN
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Nếu vậy thì trông cậy vào ai? Còn ai vào đây khác
nếu không phải nhóm Fukuzawa chúng ta. Tôi và
các đồng chí, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này.
Tự chúng ta phải đi tiên phong trong nhân dân, gây
dựng sự nghiệp khai hóa văn minh, đối đầu trực
diện với thách thức, mở ra triển vọng cho Nhật
Bản…”4. 

Đối với Fukuzawa, người đã nhận thức rõ ràng
về sự tụt hậu của Nhật Bản so với thế giới thì việc
thực hiện khai hóa văn minh, mang lại độc lập cho
đất nước là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là mục đích
cuối cùng để đưa đất nước phát triển sánh vai với
các cường quốc Âu, Mỹ, giữ gìn độc lập dân tộc.
Theo ông, “Giữ vững độc lập cho đất nước là mục
đích. Và, công cuộc văn minh của chúng ta hiện nay
là bí quyết để đạt mục đích đó”5. Trong thế giới mà
hệ thống giao thông cũng như hoạt động trao đổi
thông tin không dễ dàng thời đó, ngay từ trước khi
xin Mạc phủ theo các đoàn sứ sang phương Tây, chỉ
qua sách vở được truyền đến từ các giáo sĩ,
Fukuzawa Yukichi đã nhận ra ngay bối cảnh quốc
tế mà nước Nhật đang gặp phải, rằng Trung Quốc,
người thày họ hằng ngưỡng mộ từ hàng trăm năm
trước đó, chỉ còn là đất nước của sự lạc hậu và của
chính quyền phong kiến bạc nhược, rằng cường
quốc Âu, Mỹ mới là tấm gương mà họ cần noi theo.
Sự nhạy cảm với thời đại và óc phân tích sắc sảo đã
giúp Fukuzawa Yukichi vạch ra con đường sáng
suốt cho đất nước Nhật Bản bấy giờ như đang đứng
ở ngã ba của khúc quanh của lịch sử. 

1.2. Quan niệm của Fukuzawa Yukichi về sự
học

Để thực hiện chiến lược canh tân đất nước bằng
con đường khai hóa nêu trên thì (theo Fukuzawa
Yukichi) tất thảy người Nhật cần phải học tập.
Khuyến học chính là lời hiệu triệu đầy thuyết phục
của Fukuzawa Yukichi đối với người dân Nhật Bản
lúc bấy giờ. Ngay từ thời Meiji, theo ước tính, cứ 10
người Nhật thì có 1 người mua cuốn sách này của
ông. Trong đó, Fukuzawa Yukichi cho rằng, “Không
có gì đáng sợ hơn sự ngu dốt”6 và “Sự bất hạnh lớn
nhất của con người phần lớn đều sinh ra từ sự vô
học”7. Điều đó không chỉ có hại cho bản thân người
đó, mà còn có hại cho cả con cái họ và cho đất nước.
Theo ông, “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có
khác biệt là do học vấn”. Học vấn sẽ đem lại cho họ
sự sung túc, độc lập. Hơn nữa, “Ngay bây giờ, chúng
ta phải học, mài giũa tài năng và nhân cách, phải có
thực lực để đứng vững trên địa vị và tư cách bình

đẳng, để tranh đấu với những sai trái của chính
quyền. Đây cũng chính là mục đích của học vấn tôi
muốn khuyên các bạn”8. Việc học không chỉ cần
thiết để phát triển đất nước, mà còn giúp người
Nhật chiếm được ưu thế khi giao bang với nước
ngoài. Theo ông, chỉ khi con người có học và ý thức
về độc lập quốc gia thì mới có lòng yêu nước sâu
sắc và đấu tranh cho quyền lợi dân tộc. 

Theo Fukuzawa Yukichi, điều mà người Nhật
cần học lúc đó chính là “thực học”. Trong bài viết
“Sự cần thiết của thực học”, ông cho rằng: “Cứ nghe
nói đến học vấn là người ta nghĩ ngay đến những
lý luận trống rỗng, nhưng đó là vì ngay từ đầu
người ta đã không nghĩ đến ý nghĩa của học vấn
đó. Điều mà từ trước đến nay chúng tôi rao giảng
là thực học, chứ không phải thứ Hán học cũ rích.
Đó phải là thứ mà chúng ta khổ luyện từ nhỏ, đến
khi thành thục thì sẽ đem kiến thức đó ra thực
hành trên thực tế để kiếm kế sinh nhai một cách
độc lập, thực hiện mục tiêu cuộc đời mình. Như vậy
mới đúng là thực học… Thực học văn minh chính
là thực tế, nghĩa là phải hiểu được nguyên tắc,
nguyên lý của sự vật, hiện tượng để ứng dụng. Ví
dụ như hoạt động thực tập thực tế của học sinh,
nếu chỉ ở trong trường mà không va chạm thực tế
thì không tránh khỏi bị người đời coi đó là hành
động tập bơi trong ruộng cạn…”9. Theo Fukuzawa
Yukichi, thực học nghĩa là sự học mang tính chất
ứng dụng, có thể phát huy trên thực tế. Trên cơ sở
thực học, người ta phải xây dựng được thực
nghiệp. Đó không phải Hán học hay “tủ kiến thức
suông”, mà là “những môn thực dụng cần thiết cho
cuộc sống hằng ngày… Để học các môn này, cần
thiết phải đọc tất cả các quyển sách của người
châu Âu đã được dịch ra tiếng Nhật… Khi học phải
nắm được nội dung chủ yếu của môn học, trên cơ
sở đó phải hiểu được bản chất cơ bản của mọi sự
vật. Học như vậy mới có ích cho cuộc sống. Đó là
“thực học” mà ai cũng phải học, là học vấn mà hết
thảy mọi người phải tự trang bị, không phân biệt
đẳng cấp, khoảng cách giàu nghèo…”10. 

Nội hàm “thực học” mà Fukuzawa Yukichi đề cập
đến chính là học thuật mà ông và những người
cùng chí hướng tiếp thu từ phương Tây, được gọi là
“Dương học”. Ông khuyên thanh niên Nhật Bản đọc
các bản dịch tiếng Nhật nếu không đọc trực tiếp
được bản gốc bằng tiếng Hà Lan, tiếng Anh… Trên
thực tế, ông đã xây dựng trường Keio-Gijuku với
phương châm giáo dục rất rõ ràng là dạy về khoa
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học tự nhiên và giáo dục tinh thần độc lập, coi đây
là hình mẫu, là ngọn cờ tiên phong cho ngành
Dương học ở Nhật Bản. Fukuzawa Yukichi đã đưa
ra phương châm giáo dục dựa trên cơ sở so sánh
giữa ưu điểm và nhược điểm của nền giáo dục
phương Đông và phương Tây. Ông cho rằng, “Sức
mạnh của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ bắt nguồn từ
giáo dục, nhưng phương pháp giáo dục của
phương Đông và phương Tây lại khác nhau.
Phương Đông nặng về tư tưởng Nho giáo, còn
phương Tây thiên về chủ nghĩa văn minh. Nếu so
sánh như vậy thì phương Đông thiếu hai điểm. Về
mặt hữu hình, thiếu các khoa học tự nhiên và về
mặt vô hình, thiếu tinh thần độc lập”11. Bằng việc
giáo dục cả thực học và tinh thần độc lập,
Fukuzawa Yukichi đã hướng đến việc đào tạo nên
những con người mới, có thể độc lập xây dựng
cuộc sống của mình. Đó chính là tiền đề để giữ gìn
sự độc lập chung của quốc gia. 

Tuy nhiên, Fukuzawa Yukichi luôn cảnh báo với
giới trẻ Nhật Bản lúc đó rằng, không nên quá sùng
bái phương Tây khi viết: “Càng ngẫm càng thấy
phương Tây hơn hẳn chúng ta về mọi mặt… Vì vậy,
chúng ta đang ở trong tình trạng giống như lửa gặp
nước, làm cái gì cũng chưa được… Nhưng điều
quan trọng mà tôi muốn nói là tất cả những gì đang
diễn ra trên đất nước ta hiện nay cũng chỉ là giải
pháp nhất thời. Chúng ta không thể thuê vĩnh viễn
người phương Tây làm thay chúng ta. Chúng ta ra
sức học tập họ, nhưng không nên quá sùng bái, tôn
thờ họ”12. Nghĩa là, ông cho rằng, khi đứng trước sự
lựa chọn, người Nhật không nên quá mù quáng vào
văn minh phương Tây mà phải suy nghĩ xem nên
du nhập cái gì và không nên du nhập cái gì. Nhật
Bản và phương Tây khác nhau về phong tục, tập
quán, lối suy nghĩ, mà đó lại là những thứ đã tồn tại
hàng ngàn năm ở mỗi đất nước, nên không dễ gì
có thể thay đổi. Có thể nói, Fukuzawa Yukichi đã
thực sự lo lắng cho vận mệnh đất nước và suy nghĩ
rất thấu đáo khi đưa ra tư tưởng khai hóa văn minh
của mình. 

1.3. Quan điểm của Fukuzawa Yukichi về
quyền con người

Một trong những nền tảng quan trọng trong tư
tưởng của Fukuzawa Yukichi là cách nhìn nhận về
con người. Ngay trong lời mở đầu của cuốn Khuyến
học, ông đã viết: “Người ta thường nói: “Trời không
tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra
người đứng dưới người”. Kể từ khi tạo hóa làm ra

con người thì tất cả sinh ra đều bình đẳng, mọi
người đều có tư cách, có địa vị như nhau, không
phân biệt đẳng cấp trên dưới, giàu nghèo”. Trong
xã hội phong kiến, với chế độ đẳng cấp hà khắc thì
tư tưởng về quyền bình đẳng giữa con người với
con người của Fukuzawa Yukichi đã có ý nghĩa thức
tỉnh cho người dân, để họ có thể đứng lên giành
quyền con người cho mình. 

Ngay từ khi còn nhỏ, Fukuzawa Yukichi đã thể
hiện sự căm phẫn với chế độ đẳng cấp. Như đã bộc
bạch trong cuốn Phúc ông tự truyện, Fukuzawa Yu-
kichi cho rằng, ý nguyện của cha ông lúc sinh thời
là cho ông vào chùa đi tu. Sau này, ông mới tìm cho
mình lời giải cho ý nguyện đó của cha, bởi “Ở
Nakatsu tồn tại một trật tự xã hội ví như chiếc hộp
bị chèn cứng đồ, hàng trăm năm cũng cứ y nguyên
như thế, không hề nhúc nhích… Thử ở vào địa vị
của cha tôi mà nghĩ, dù cố gắng thế nào cũng
không thể làm nên danh tiếng. Nhìn ra bên ngoài
chỉ thấy đi tu là giải pháp tốt nhất”13. Cả khi nhìn
nhận về những thăng trầm trong cuộc đời người
cha, ông cũng cho rằng: “Chế độ đẳng cấp là kẻ thù
kìm kẹp cha tôi”. Vì vậy, trong suốt cuộc đời mình,
ngoài việc đấu tranh để nâng cao dân trí, giữ gìn
độc lập dân tộc, một trong những mục tiêu lớn của
ông là phá bỏ ý thức phân biệt trên dưới trong tâm
thức người Nhật.

Trong cuốn Phúc ông tự truyện, Fukuzawa
Yuchiki đã nhiều lần kể về sự bất mãn và những
hành động chống lại chế độ đẳng cấp dưới thời
Mạc phủ Edo. Điều đáng ngạc nhiên là ngay từ lúc
15 - 16 tuổi, tức là khi còn sống trong một làng
quê hẻo lánh, chưa được tiếp xúc với những kiến
thức văn minh, ông đã tự nhận thức ra điều đó. Khi
sang Mỹ, Fukuzawa Yukichi đã thực sự ngạc nhiên
khi hỏi về con gái cựu Tổng thống George Wash-
inhton hiện giờ ra sao, thì được người Mỹ trả lời
một cách rất lãnh đạm là không biết rõ14. Bởi vì
điều này khác hẳn với Nhật Bản khi hậu duệ của
các Tướng quân… được người ta theo dõi tin tức
một cách sát sao. 

Vì ghét thói lộng quyền của quan chức từ thời
Edo và cả thời Meiji, Fukuzawa Yukichi đã nhiều lần
từ chối yêu cầu của lãnh chúa Nakatsu cũng như
Mạc phủ Edo, Chính quyền Meiji khi họ mời ông
vào chính quyền của họ15. Ông luôn giữ thái độ
trung dung, không lụy quyền lực, không lụy ai,
nhưng cũng không khinh thường ai, mà chỉ “một
mình tiến thoái trong cuộc duy tân”. Bản thân ông
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đã kể lại rằng, luôn ý thức trên từng trang viết để
làm sao dùng những từ ngữ, cách diễn đạt dễ hiểu
nhất. Vì vậy, sau khi viết xong một bài nào đó, ông
thường nhờ người hầu gái trong nhà đọc trước tiên.
Chỉ khi cô đọc và hiểu được thì ông mới công bố ra
bên ngoài. Nghĩa là, Fukuzawa Yukichi luôn ý thức
truyền bá tư tưởng, lối sống văn minh đến cho toàn
thể người dân Nhật Bản lúc bấy giờ.

Sự tôn trọng con người và nhiệt huyết đấu tranh
vì quyền bình đẳng giữa con người với con người
chính là nền tảng tạo ra động lực cho Fukuzawa Yu-
kichi. Chính nhờ tư tưởng này mà những đề xuất
canh tân của ông trở nên triệt để, có sức thuyết
phục cao và phát huy được sức mạnh tổng hợp của
dân tộc, làm nên thành công vang dội của cuộc
Minh Trị duy tân.

2. Fukuzawa Yukichi và lối sống văn minh
Không chỉ thuyết giảng một cách nhiệt huyết tư

tưởng cách tân về quyền con người, đường hướng
học tập, khai trí cho toàn thể người dân để hướng
tới thực hiện khai hóa văn minh, phát triển đất
nước, Fukuzawa Yukichi còn chú ý cụ thể đến việc
cải cách lối sống, phong tục mà ông cho là đã lạc
hậu của người Nhật lúc đó. 

2.1. Fukuzawa Yukichi và hoạt động cách tân
về lối sống 

Khi nhìn nhận về lối sống của người dân Nhật
Bản lúc bấy giờ, Fukuzawa Yukichi không chỉ phê
phán về lối tư duy mà còn chú ý đến trang phục của
các võ sĩ. Ông gọi thanh kiếm của các võ sĩ đeo bên
hông là “thanh kiếm ngu ngốc”. Kiếm càng dài thì
kẻ đó càng ngốc16. Có thể nói, vào thời mà giới võ sĩ
lấy thanh kiếm là niềm tự hào, sự uy phong và đẳng
cấp của mình thì hành động của Fukuzawa Yukichi
là hết sức dũng cảm bởi có thể động chạm đến
danh dự của các võ sĩ. Ngoài ra, ông còn hô hào các
võ sĩ cắt tóc ngắn hay chuyển sang mặc Âu phục
gọn nhẹ cho phù hợp với thời đại mới.

Sau khi thành lập trường Keio-Gijuku, ngoài việc
đưa ra phương châm giáo dục mới, Fukuzawa Yu-
kichi còn tiến hành cải cách về lối sống của học
sinh- từ việc cấm viết bậy lên bàn đến lối ứng xử,
chào hỏi giữa học sinh và giáo viên. Để có thể giảm
sự phiền toái cho cả đôi bên, ông đã can đảm giản
lược các lễ thức chào hỏi vốn là điều được coi trọng
trong văn hóa truyền thống. 

Khi sang các nước Âu, Mỹ, ông cũng đã rất chú
ý đến lối sống của họ. Trong cuốn Phúc ông tự
truyện, ông đã bày tỏ sự cảm động khi thấy một

người Mỹ tặng hoa, để bày tỏ sự cảm ơn sau khi
được nhận từ một người trong đoàn của ông tiền
Nhật cổ, bởi cho rằng, người Mỹ đó có tấm lòng cao
thượng, có thể vượt qua nhũng ham muốn về vật
chất17. Trong thâm tâm Fukuzawa Yukichi thì một
trong những điều cản trở người Nhật trên con
đường phát triển chính là lòng tham. Đó là nguồn
gốc của mọi thói xấu, của sự ghen ghét, lường gạt,
giả dối18. Vì vậy, ông đã cảm động với lối xử sự cao
thượng của người Mỹ và khuyên người Nhật nên
làm theo.

2.2. Hoạt động đả phá mê tín của Fukuzawa
Yukichi

Không chỉ về mặt lối sống mà về mặt tâm linh,
tinh thần, Fukuzawa Yukichi cũng đã đưa ra những
kiến nghị cải cách. Có thể nói, ngay từ khi còn nhỏ,
Fukuzawa Yukichi đã thể hiện là một cậu bé có óc tư
duy hiện đại và khoa học, nhận ra bản chất của sự
mê tín. Trong cuốn Phúc ông tự truyện, ông đã kể về
kỷ niệm giẫm chân lên tờ giấy có ghi bản vị thần,
hay vào Thần xã xem thực thể vị thần ra sao và đã
rất nực cười khi thực thể mà người ta luôn hướng
tới để cầu nguyện đó chỉ là một viên đá, hoặc bắt bí
thày cúng, hoặc giả làm vị thần để trêu đùa người
bạn…19. Những hành động có thể lúc đó bị cho là
ngỗ ngược của một cậu bé, nhưng đã manh nha lối
tư duy duy vật, khoa học của một nhà tư tưởng lớn
sau này. 

Tuy nhiên, ông rất tôn trọng tín ngưỡng, tâm
linh của người khác. Ông đã từng kể về tâm linh
thờ Phật của mẹ mình với một tình cảm đặc biệt
trìu mến20. Và, ông cũng đã từng có lần thử phân
tích sự khác biệt về tôn giáo giữa Nhật Bản và
phương Tây. Theo đó, ông đã rút ra kết luận rằng,
tôn giáo ở Nhật Bản và phương Tây hoàn toàn
khác xa nhau. Đó chính là sự khác biệt về bản chất
giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo21. Nghĩa là, để
giải thích sự khác nhau về văn hóa, phong tục, tập
quán giữa Nhật Bản và châu Âu, Fukuzawa Yukichi
đã chú ý đến tôn giáo như một yếu tố quan trọng
trong sự hình thành bản sắc dân tộc. Điều mà ông
muốn đả phá, cách tân không phải là tôn giáo đó,
mà là sự mê tín, mê muội của người dân Nhật Bản
lúc bấy giờ. 

Vấn đề đặt ra, là tại sao Fukuzawa Yukichi lại đả
phá sự mê tín của người Nhật? Trong cuốn Khuyến
học, ông cho rằng, ở phương Tây sở dĩ khoa học, kỹ
thuật có thể phát triển được là vì người ta luôn có
tinh thần hoài nghi. Đó chính là động lực khiến
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người ta đi tìm chân lý. Trong cuộc tìm kiếm đó có
thể sẽ phải phản biện, phủ nhận lại những học
thuyết đã được đề ra trước đây. Tuy nhiên, ở Nhật
Bản cũng như các nước châu Á khác, lúc đó không
thể thực hiện được điều này, bởi “châu Á vẫn trong
vòng mê muội. Người ta vẫn tin không chút nghi
ngờ vào lời của những người được coi là Thánh
nhân từ hàng ngàn năm về trước, vẫn mê tín dị
đoan, vẫn tin vào lời của các đồng cốt. Chẳng thể
nào so sánh, hoàn toàn không thể bàn luận được
với người phương Tây”22. Theo Fukuzawa Yukichi,
việc tìm kiếm chân lý thường bắt đầu từ sự hoài
nghi, chứ không thể từ sự mê tín của con người và
một khi người ta còn tin vào những điều không
phải là sự thật như bói toán, cúng bái…, thì thế giới
ngụy tạo sẽ tràn lan và không thể mất đi. Nghĩa là,
đối với Fukuzawa Yukichi, mê tín chính là rào cản
của quá trình canh tân Nhật Bản và người Nhật cần
phải tỉnh táo loại bỏ khỏi tư duy của mình.

2.3. Quan niệm của Fukuzawa Yukichi về lối
ứng xử văn minh trong gia đình

Như trên đã nêu, quan điểm của Fukuzawa Yu-
kichi là “không có con người ở trên con người” và
cũng “không có con người ở dưới con người”.
Trước hết điều này thể hiện ở cách suy nghĩ của
ông về vai trò của người phụ nữ và sự thể hiện
trong quan hệ nam - nữ, vợ - chồng. Theo
Fukuzawa Yukichi, “Loài người sống ở trên đời có
nam, có nữ. Nữ cũng như nam, đều là con người.
Trong xã hội phải có cả hai giới, đàn ông và đàn
bà. Giới nào có vai trò của giới đó”23. Ngay từ khi đi
Mỹ lần đầu, ông đã phát hiện ra sự khác biệt trong
quan hệ nam nữ ở nước này. Trong câu chuyện
“Ngạc nhiên với phong tục trọng nữ khinh nam”,
ông đã kể về câu chuyện khi đến thăm một gia
đình của người Mỹ thì thấy ông chủ tất bật chạy
đi chạy lại, còn bà vợ thì từ trong bước ra và chỉ
phải ngồi yên trên ghế tiếp khách mà thôi24. 

Từ quan điểm cho rằng, nữ giới bình đẳng với
nam giới, ông đã phê phán những bài giảng về
“Thuyết tam tòng” hay nghĩa vụ của người phụ nữ,
bởi đó là điều răn dạy hoàn toàn thiên vị cho nam
giới. Người phụ nữ không chỉ chăm lo cho gia đình,
mà còn cần được cơ hội học tập như nam giới.
“Không được khép kín giáo dục đối với phụ nữ. Nếu
không có học vấn thì ngay cả việc nấu cơm cũng
không thành được. Hơn nữa, từ việc may vá, nấu ăn
đến tất thảy việc nhà khác, như chăm sóc người ốm,
nuôi dạy con cái cũng không thể hoàn thành được

nếu không học hành. Điều quan trọng trong giáo
dục là nam nữ phải như nhau, không được sai
khác… Dù thế nào đi chăng nữa thì hủ tục trọng
nam khinh nữ cũng là tồi tệ, nên cần phải mang lại
nữ quyền, xóa bỏ mọi hủ tục để quay về với con
đường đúng đắn vốn có”25. 

Dựa trên quan điểm bình đẳng nam nữ,
Fukuzawa Yukichi cho rằng, ngay trong quan hệ vợ
chồng, ngoài tình nghĩa, cũng cần có sự tôn trọng
lẫn nhau. Dù người vợ đó có bất tài hay đầu óc
chậm chạp đến đâu thì người chồng vẫn phải ân
cần giải thích để có sự đồng thuận trong công việc
gia đình. Bản thân ông cũng luôn “bàn bạc với vợ
trước khi quyết định mọi việc”26. Hơn nữa, thời đó,
nam giới có quyền đa thê, đa thiếp, nhưng người
phụ nữ chỉ được lấy một chồng. Thậm chí khi người
chồng mất đi thì cũng không được tái giá.
Fukuzawa Yukichi không chỉ thể hiện quan điểm
công nhận sự tái giá, mà còn cho rằng, bản thân
nam giới cũng chỉ nên lấy một vợ, nghĩa là xã hội
phải thực hiện chế độ một vợ một chồng và cùng
nhau đi đến đầu bạc răng long. Để có được như vậy
thì cần phải công nhận “tình yêu tự do” mà ông đã
dịch từ cụm từ “free love” trong tiếng Anh27. 

Theo Fukuzawa Yukichi, sự bình đẳng không chỉ
phải thực hiện giữa vợ - chồng, mà còn là giữa cha
mẹ - con cái và giữa những người con trong gia
đình với nhau. Trong cách nuôi dạy con cái, ông
không đòi hỏi ở con cái quá nhiều, không ngăn cấm
sự hiếu động của con, không bắt ép học tập và cho
rằng, những trường ép trẻ học là “lò hủy hoại thanh
thiếu niên”. Ông có tất thảy 9 người con, 4 con trai,
5 con gái và “con trai hay con gái, con lớn hay con
nhỏ, tôi đều thương tự đáy lòng như nhau, không
hề có sự phân biệt nhỏ nào”28. Trong cả cách phân
chia tài sản, chỉ trừ những thứ có một, không thể
chia ra thì ông mới dành cho con trưởng, còn lại tất
cả mọi thứ ông đều chia đều cho các con. 

Quan niệm về bình đẳng nam - nữ hay cách đối
xử công bằng của cha mẹ với các con trong gia đình
cho đến nay vẫn là những vấn đề đặt ra cho xã hội
châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Phát ngôn
của Fukuzawa Yukichi không chỉ là một phát pháo
sáng trên bầu trời u tối của sự phân biệt đẳng cấp,
miệt thị nữ giới Nhật Bản lúc bấy giờ, mà còn có ý
nghĩa trong cả thời đại hiện nay. 

Tạm kết
Có thể thấy, từ nhận thức về sự chậm tiến của

nước Nhật so với phương Tây, Fukuzawa Yukichi
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và những người cùng chí hướng đã dấy lên phong
trào khai hóa văn minh, chấn hưng học thuật, phổ
cập giáo dục cho người dân, để từ đó thay đổi
nhận thức, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn
dân tộc Nhật Bản trong công cuộc Minh Trị duy
tân. Từ tư tưởng mang tính cách tân như vậy,
Fukuzawa Yukichi đã đưa ra những lối sống, cách
hành xử mà theo ông là văn minh hơn, phù hợp
với thời đại hơn.

Tuy nhận thức được rằng, Nhật Bản cần phải
tiếp thu văn minh phương Tây để cải biến đất nước,
nhưng Fukuzawa Yukichi vẫn luôn tỉnh táo và đưa ra
những khuyến cáo với giới trẻ rằng, “học tập
phương Tây nhưng không được quá sùng bái”. Có
thể nói, Fukuzawa Yukichi đã thực sự trăn trở với
vận mệnh đất nước Nhật Bản trong sự nhận thức rõ
về bối cảnh những biến động lớn lao không chỉ
trong nước mà trên cả thế giới lúc bấy giờ để đưa ra
những tư tưởng, cách thức cải cách phù hợp. Và,
trên thực tế, ông đã can đảm từng bước thực hiện
những tư tưởng đó dù đã phải đối mặt với rất nhiều
sự phê phán, nghi kỵ, có thể phải đổi cả tính mạng
của mình. Mặc dù có thể có những cách đánh giá
khác nhau về Fukuzawa Yukichi, nhưng không thể
phủ nhận vai trò to lớn của ông trong công cuộc
Minh Trị duy tân đem lại độc lập, tự do và nền tảng
phát triển kinh tế, xã hội cho Nhật Bản lúc bấy giờ./.
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